
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A3  

Tên giáo viên: Trương Thị Mai Phương – Trần Thị Mai Loan. 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 05/04 đến 09/04 
GV: Trương T. Mai Phương 

Tuần 2 

Từ 12/04 đến 16/04 
GV: Trần T. Mai Loan 

Tuần 3 

Từ 19/04 đến 23/04 
GV: Trương T. Mai Phương 

Tuần 4 

Từ 26/04 đến 30/04 
GV: Trần T. Mai Loan 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Cô đo thân nhiệt cho trẻ hướng dẫn trẻ sát khẩu tay và đeo khẩu trang. 

Đảm bảo khoảng cách tiếp xúc của trẻ theo tiêu chuẩn. Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; 

Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; 

thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. Cho trẻ nghe các bài hát 

về quê hương tươi đẹp, các HTTN... Xem tranh ảnh về quê hương đất nước, cảnh đẹp 

về các danh lam thắng cảnh của đất nước Việt Nam.  
Hoạt động khác: 

- Hô hấp: Máy bay ù ù 

- Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa 

lên cao. 

- Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang 

ngang, chân bước sang phải, sang trái. 

- Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, một 

chân về sau 

- Bật: Chụm tách.  

 

Trò chuyện 

* Trò chuyện với trẻ về thời tiết mùa hè, kì nghỉ hè của bé, những hoạt động của gia 

đình vào dịp hè 

+ Cảm xúc của con khi sắp phải chia tay mái trường mầm non... 

- Cô trò chuyện cùng trẻ về một số cảnh đẹp của quê hương mình: 

+ Các con có biết mình đang sống ở đâu không? 

+ Nơi con sống có những cảnh đẹp gì? Xung quanh gần những công trình công cộng 

nào? 

- Cô trò chuyện với trẻ về những cảnh đẹp của thủ đô Hà nội như: Hồ Gươm, Công 

viên Thủ lệ, Lăng Bác, Chùa Một Cột...  

MT19, 

MT96, 

MT90 



- Cô cho trẻ xem các cảnh đẹp của đất nước Việt Nam và trò chuyện về những chuyến 

du lịch của gia đình trẻ khi đi thăm quan những cảnh đẹp của Việt Nam. 

* Giáo dục trẻ biết yêu những cảnh đẹp của quê hương đất nước và thực hiện một số 

quy định ở nơi công cộng về an toàn 

+ Giáo dục trẻ khi thăm quan du lịch không được vứt rác bừa bãi. 

+ Khi đi thăm quan ngoài biển phải đi cùng với người lớn. 

- Cho trẻ kể về các hiện tượng thời tiết mà trẻ biết.  

- Cô cùng trẻ dự đoán hiện tượng thời tiết của ngày hôm nay 

+ Cô giáo dục trẻ để trẻ biết không đứng gần ao, hồ, khi mưa to không đứng gần cây to 

sẽ gây nguy hiểm....  

- Xem clip, tranh ảnh, trò chuyện nhận biết những nơi như: hồ, ao, bể chứa nước, giếng, 

bụi rậm...là nguy hiểm, chia sẻ về mối nguy hiểm khi đến gần (MT19)  
Hoạt động khác: 

Lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn. (MT96)  

- Tình cảm của bé với Bác Hồ thân yêu ? (MT90)  

Hoạt động học 

T2 

Âm nhạc 

NDTT: Vận động 

theo nhạc: Cho tôi đi 

làm mưa với 

NDKH:  

+ Nghe hát : Mưa 

rơi.  

+ TCÂN : Do, mi, 

sol, la  

Văn học 

Thơ: Cầu vồng  

Âm nhạc 

NDTT: Dạy hát “ Em 

yêu biển lắm 

NDKH:  

+ Nghe hát: “ Giọt 

mưa và em bé”  

+ TCÂN: Nghe tiếng 

hát nhảy vào vòng  

(MT103) 

Văn học 

- Truyện: Giọt nước 

tý xíu  

MT103 

T3 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ nhận biết các 

thứ trong tuần  

Làm quen với toán 

Nhận biết ý nghĩa các 

con số  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ đo độ lớn 1 

đối tượng bằng các 

đơn vị đo khác nhau  

Làm quen với toán 

Đếm và phân nhóm 

các con vật theo dấu 

hiệu cho trước  



T4 

Khám phá 

Sự chuyển động của 

nước  

Khám phá 

Nước sạch, nước 

bẩn, nước ô nhiễm  

Khám phá 

Vai trò của nước với 

con người.  

Khám phá 

Một số hiện tượng tự 

nhiên trong mùa hè  

T5 

Làm quen chữ viết 

Trò chơi với chữ g,y  

Làm quen chữ viết 

Tập tô g,y  

Làm quen chữ viết 

Làm quen với chữ v,r  

Làm quen chữ viết 

Tập tô v,r  

T6 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ tranh bảo vệ môi 

trường.  

Vận động 

VĐCB: Đi, đập và 

bắt bóng được bóng 

nảy 4-5 lần liên tiếp 

TCVĐ: Chuyền vòng  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ biển.  

Vận động 

VĐCB: Bò chui qua 

ống dài 1,5m x 0,6m. 

TCVĐ: Ném lon  

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuàn 1: 

* HĐ có chủ đích 

- Qs Bồn hoa 

- QS quá trình hình thành mưa 

- Dân vũ+ LĐTT 

- QS Cây cảnh 

- HĐTT: Hoạt động khu tạo hình tầng 2 

* Trò chơi: 

- TCVĐ:Chạy nhấc cao đùi, chạy chậm 100m 

- TCVĐ:Bịt mắt bắt người rung chuông. 

- TCVĐ: Nhảy lò cò 

- TCVĐ:Quạt bóng  
 

Tuần 2: 

* HĐ có chủ đích 

- Qs vật nổi vật chìm 

- QS nước đổi màu 

- Dân vũ+ LĐTT 

 



- HĐKVC: Khám phá 

- HĐTT: Giao lưu trò chơi dân gian cùng lớp A2 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Kẹp bóng 

- TCDG: Mèo đuổi chuột 

- TCVĐ: Bánh xe quay 

- TCVĐ: Chạy theo bóng  
 

Tuần 3: 

* HĐ có chủ đích 

- QS hiện tượng sấm chớp 

- HĐTT: Giao lưu văn nghệ cùng lớp A1 

- Dân vũ+ LĐTT 

- QS thời tiết 

- HĐKVC: Tạo hình 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Bật qua liên tục 4-5 vòng.  

- TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu  
 

Tuần 4: 

* HĐ có chủ đích 

- QS cây hoa đồng tiền 

- Chăm sóc vườn cây của trường  

- Dân vũ+ LĐTT 

- HĐKVC: Khám phá 

- HĐKVC: Văn học 

* Trò chơi: 

- TCDG: Trồng nụ trồng hoa 

- TCVĐ: Nhảy bao bố  

- TCVĐ: Kéo co 



- TCDG: Thả đỉa ba ba  

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: Xây công viên, Lăng Bác Hồ (T1); Làm đồ dùng biểu diễn góc nghệ 

thuật. (T2); Cắt, xé dán cảnh quê hương mà bé thích (T3); Tô và đồ chữ. Gạch chân 

chữ cái đã học có trong bài thơ. (T4) 

* Các góc khác: 

- Góc xây dựng: Xây công viên, Lăng Bác Hồ – Luyện kĩ năng xếp cạnh, xếp chồng 

các khối gạch.  

- Góc phân vai: Gia đình, bán hàng, nội trợ  

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, tưới cây, nhặt lá vàng.  

- Góc khám phá: Xem tranh ảnh về các nguồn nước, giáo dục tiết kiệm nước và các tài 

nguyên khác, quan sát video một số danh lam thắng cảnh, thủ đô Hà Nội, Lăng Bác Tô 

màu, phân biệt được các mùa trong năm. 

- Góc học tập: Chơi gắn đúng số lượng, xem giờ chẵn trên đồng hồ.  

- Góc sách, chữ cái: Đọc sách truyện về các hiện tượng tự nhiên, Xem tranh ảnh về quê 

hương đất nước, tranh các địa danh của quê hương; Kể chuyện theo tranh: “ Sự tích hồ 

gươm” tô đồ chữ cái,sao chép, gạch chân và đọc các chữ cái đã học có trong bài thơ. 

Thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ truyện 

- Góc nghệ thuật: Vẽ nhân vật trong chuyện cổ tích mà bé thích. Cắt và xé dán theo 

chuyện cổ tích mà bé thích. Biểu diễn các bài hát về quê hương đất nước con người 

Việt Nam.  
Hoạt động khác: 

- Cài, cởi cúc, xâu dây giày, cài quai dép, đóng, mở phec mơ tuya. Cởi giày, đi 

giày.đóng mở đai da,cắt dưa chuột, (MT7)  

- Phát âm.Ðoán chữ qua khẩu hình, kí hiệu hình. Tìm chữ trong từ. Bù chữ thiếu. Nhận 

biết, phân biệt chữ cái. Tô, ðồ chữ, vẽ chữ cái trên cát… Trang trí chữ rỗng. In chữ cái. 

Cắt chữ từ tranh ảnh báo… Chữ cái trong tên của trẻ. Tập viết tên của trẻ. Ký hiệu chữ 

cái. Các bài tập: xâu hạt vòng uốn thành chữ cái, gắp quả bông xếp chữ, dùng xúc giác 

phát hiện chữ lồi, chữ lõm, chữ mịn, chữ ráp…vẽ chữ trên hộp cát. (MT75)  

- Đọc các chữ số ở xung quanh (MT38)  

- Kể chuyện theo tranh: Sự tích cây hoa hồng (MT72)  

MT7, 

MT75, 

MT38, 

MT72, 

MT114, 

MT111, 

MT89 



- Vỗ tay theo tiết tấu chậm: Bé chúc xuân (MT114)  

- Nặn để tao thành 1 bức tranh vòng tuần hoàn của nước (MT111)  

- Vẽ tranh về Bác Hồ, Lăng Bác (MT89)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ 

sinh đúng cách.  

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an 

toàn khi ăn uống 

- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của 

chúng đối với sức khỏe.  

- Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy. Nhắc trẻ đầu tóc gọn gàng, biết chủ động nhờ 

cô buộc tóc.  

 

Hoạt động chiều 

Tuần 1: 

- Truyện: Cô con út của ông mặt trời  

- Làm BLQVT trang 8. 

- Bật qua vật cản 15 - 20cm  

- Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

+ Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần  
Trò chơi học tập: 

- Trò chơi: Chiếc nón kỳ diệu (MT62)  
Hoạt động khác: 

- Tách 10 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau Bài tập trang 8 BLQVT 

(MT37)  
- Làm quen với một số kí hiệu nơi công cộng quen thuộc biển báo quen thuộc (MT23)  
 

Tuần 2: 

- Dạy hát “ Tôi là gió” 

- Bé LQVT trang 11 

- Xé dán theo ý thích  

- Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

+ Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần  

MT23, 

MT62, 

MT37, 

MT46, 

MT29, 

MT55, 

MT39, 

MT8 



Hoạt động khác: 

- Cho trẻ làm quen với đồng hồ. (MT46)  
 

Tuần 3: 

- Thơ: Nắng bốn mùa 

- Ném và bắt bóng bằng 2 tay từ khoảng cách 4m  

- Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

+ Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần  
Hoạt động khác: 

- Sự kỳ diệu của nước (MT29)  

- Xem các tranh ảnh về các danh lam thắng cảnh, món ăn nổi tiếng của đất nước Việt 

Nam, thủ đô Hà Nội, phường Phúc Đồng (MT55)  
 

Tuần 4: 

- Dạy hát: Quê hương tươi đẹp 

- Bé LQVT trang 13 

- Vẽ hiện tượng tự nhiên bé thích 

- Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

+ Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần  
Hoạt động khác: 

- Viết ngày, số nhà, số điện thoại, số trên đồng hồ và trên một số đồ dùng phương tiện 

khác, nhận biết các số điện thoại khi ẩn cấp 113,114,115. (MT39)  

- Dạy: Cách mời trà, rửa cốc (MT8)  

Chủ đề - Sự kiện  
Sự chuyển động của 

nước  

Nước sạch, nước bẩn, 

nước ô nhiễm  

Vai trò của nước với 

con người.  

Một số hiện tượng tự 

nhiên trong mùa hè   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  



  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  

  

 


